




Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 NGUYỄN XUÂN AN 28/04/1994 056094010237 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000712

2 ĐẶNG ÂN 05/06/1970 056070008304 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000748

3 HỒ THỊ MAI ANH 24/06/2001 067301006150 Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng H Lệ A1 316

4 PHAN TUẤN ANH 01/04/2005 056205005431 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 636

5 NGUYỄN THIỆN BẢO 19/09/1991 079091013236
Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí 

Minh
Hợp lệ A1 0000820

6 HÀ THÁI BẢO 16/02/2002 056202006536 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000719

7 LÊ THÁI BÌNH 05/06/1989 056089001295 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000749

8 ĐOÀN THANH BÌNH 04/06/1988 056088007068 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000894

9 TRẦN THỊ LAN CHÂU 17/10/1991 056191000767 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000767

10 MAI THỊ YẾN CHI 10/11/1983 056183010888 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000768

11 TRẦN NGỌC CHIẾN 29/10/1980 056080008038 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000769

12 MAI VĂN CHINH 13/03/1981 044081008229 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000770

13 PHẠM ĐÌNH CHÍNH 11/12/1996 056096004512 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000821

14 NGUYỄN VĂN CHUNG 06/02/1983 026083062730 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000892

15 TRẦN CÚI 16/10/1987 056087003329 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000815

16 NGUYỄN THÀNH DANH 20/01/1993 056093005598 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 191

17 NGUYỄN THỊ ĐÀO 10/02/1993 056193010808 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000750

18 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐÀO 25/11/1987 056187004205 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000895

19 BÙI TẤN ĐẠT 02/09/1997 056097012887 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 357

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-CAT-CSGT ngày 08/01/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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20 PHẠM TẤN ĐẠT 08/11/2004 056204004851 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 169

21 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 21/02/2006 056206000450 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000771

22 LÊ KHẮC ĐIỆP 03/10/1977 054077006915
Thôn Xóm Mới Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 1379

23 NGUYỄN VŨ HOÀNG ĐÍNH 11/02/1991 056191003875 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 588

24 ĐINH VĂN ĐÔNG 02/12/1983 056083007578
Thôn Hội Khánh Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 1437

25 TRẦN THỊ DUNG 21/10/1981 056181000537 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000772

26 NGUYỄN VĂN DŨNG 25/03/1970 056070009723 TDP 9 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 88

27 ĐẶNG ĐÌNH DŨNG 21/01/1981 056081000571 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000751

28 BÙI NHƯ DUY 19/07/1989 038089052026
TDP Mỹ Á Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1 1207

29 NGUYỄN TRƯƠNG PHƯỚC DUY 25/06/1999 056099000669 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000896

30 NGUYỄN HUỲNH HOÀI DUYÊN 26/04/1994 056194009769
Thôn Tân Hưng Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1 1286

31 NGUYỄN PHƯƠNG GIANG 23/10/1995 056095010714 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000858

32 NGUYỄN THỊ NGỌC GIAO 10/07/1988 056188006690 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000893

33 NGÔ THỊ NHẬT HÀ 30/10/1991 056191012482 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000001

34 NGUYỄN NGỌC HÀO 17/10/2004 056204005815 Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000773

35 NGUYỄN XUÂN HIỆP 05/06/1995 056095002554 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000713

36 NGUYỄN TẤN HIỂU 13/08/1996 056096006629 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000714

37 LÊ NGỌC HÒA 18/03/1992 066092019837 Xã Ea Ô, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ A1 0000833

38 LÊ ĐÌNH HOÀNG 10/10/1997 056097003748 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000775

39 LÊ THANH HOÀNG 13/09/1991 056091013182 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000776

40 TRẦN LÊ VIỆT HÙNG 20/07/1985 056085008150 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 468

41 NGÔ TRƯỜNG HƯNG 08/07/2005 056205011600
Thôn Thạch Thành Xã Tân Định, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 170

42 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 27/10/1997 056197008150 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000897
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43 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 02/09/1986 056186006192 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000834

44 LÊ NHẬT HUY 10/10/1997 056097013321 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 912

45 TRẦN ĐỨC HUY 29/03/1997 056097000306 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000752

46 TRẦN VĂN HUY 18/11/1998 056098000315 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000753

47 ĐÀO QUANG HUY 10/11/1990 056090014136 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000715

48 NGUYỄN VĂN HUY 17/01/2004 056204008902 Xã Vạn Hưng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000898

49 PHAN ĐỨC KẾ 03/08/1997 056097000460 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 1495

50 NGUYỄN TRUNG KHANG 22/08/1994 056094012711
Thôn Tân Quang Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 1290

51 TRẦN NHƯ KHANG 10/06/1988 058088008944 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000720

52 TRẦN ĐĂNG KHOA 26/03/1982 056082009897 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 16

53 TRẦN QUỐC KIỆT 02/08/2000 056200003299 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 377

54 NGÔ ĐÌNH KỲ 25/08/1995 056095004616 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000754

55 TRƯƠNG THỊ MỸ LỆ 10/06/1992 056192014817 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000814

56 TRẦN TRỌNG LIÊM 12/10/1979 056079015510 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa H Lệ 272

57 PHAN THỊ MỸ LINH 26/02/1997 066197022544 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000836

58 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 20/05/2002 056302003759 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000835

59 VÕ HOÀNG LINH 01/10/2001 056301004422 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000823

60 ĐỖ TRƯƠNG ĐỨC LỘC 04/07/1989 056089008499 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000777

61 PHẠM BÁ LUÂN 19/09/1985 056085005563 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 611

62 NGUYỄN VĂN LUÂN 28/03/2002 056202008294 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000837

63 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 30/09/1966 038066021124
THÔN QUANG ĐÔNG Phường Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
H Lệ 1140

64 TRẦN NGỌC LỤT 14/08/1993 056093007745 Tdp Số 15 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 1438

65 MAI THÀNH LUYẾN 24/02/1992 056092006944 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000716
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66 NGUYỄN THỊ NGỌC MI 14/08/1989 056189001434 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000899

67 LÊ QUỐC MINH 21/07/2001 056201004089 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 510

68 NGUYỄN THỊ THANH NGA 22/01/1994 056194010442 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 539

69 NGUYỄN THỊ ÁNH NGA 12/08/1988 056188003861 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000824

70 ĐINH THỊ THÙY NGÂN 20/02/1999 056199005304
THÔN ĐÔNG BẮC Xã Đại Lãnh, Tỉnh 

Khánh Hòa
H Lệ A1 1141

71 PHÙNG TRỌNG NGHĨA 12/11/1988 056088005723 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 564

72 VÕ HỮU NGHĨA 02/03/1993 056093014212 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000778

73 NGÔ TRẦN THẢO NGUYÊN 01/04/2001 056301008146
Tdp Phước Đa 3 Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1 1686

74 TRẦN DƯƠNG NGUYỄN 02/05/1996 075096022765 Tổ 2 Ấp 4 Xã Tà Lài, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 1554

75 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 17/03/1992 056192006324 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 368

76 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 31/10/1992 056092006263 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000717

77 NGUYỄN THỊ NHẪN 29/03/1985 036185020470 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 597

78 DƯƠNG TẤN NHẬT 24/05/1980 056080002730 Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 470

79 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI 19/08/1999 056199011571 Xã Vạn Hưng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 533

80 VÕ HOÀI NHƠN 10/05/1984 056084005490 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000779

81 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 20/02/1979 056179008656 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000838

82 LƯU HẢI PHONG 02/01/1975 056075003892 Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000839

83 NGUYỄN HÀ THANH PHONG 21/10/1996 056096002780 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000900

84 NGUYỄN QUỐC PHONG 12/10/1987 056087000393 Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000755

85 NGÔ ĐÌNH PHÚ 19/05/1989 044089000106 Thôn Sỏi Xã Trường Ninh, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ 0000756

86 NGUYỄN THANH PHÚC 01/11/2004 056204001913 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 613

87 TRẦN THANH PHÚC 24/11/2003 056203005659 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000757
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88 LÊ ANH PHÚC 20/01/1997 056097000535 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000780

89 NGÔ ĐÌNH PHƯỚC 16/05/1985 056085001422 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000825

90 ĐẶNG THỊ THANH PHƯƠNG 31/01/1989 056189008107 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000908

91 HUỲNH NGỌC QUÂN 01/03/1990 056090009073 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 583

92 NGÔ TẤN QUANG 06/07/2001 056201006160 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000721

93 NGUYỄN THÀNH QUANG 27/08/1983 056083006078 Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình Hợp lệ A1 0000718

94 VÕ HOÀNG QUỐC 24/04/2002 056202012426 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A 0000781

95 TRẦN THỊ QUY 04/04/1985 066185003353 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000826

96 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 12/12/2002 056302004527
D34 C.Cư Ngô Gia Tự Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
H Lệ A1 0095

97 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH 01/06/1983 034183002101 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000782

98 TRẦN SÁU 27/9/1959 056059000466 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 1146

99 TRẦN THỊ NGỌC SƠN 23/05/1988 066188004520 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000816

100 LÊ THANH SƠN 09/12/1984 056084013567 Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A 0000758

101 NGUYỄN THỊ KIM TÂN 23/09/1981 056181005178 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000783

102 PHẠM NHẬT TÂN 13/12/1996 056096009110 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000840

103 NGUYỄN NGỌC THẠCH 09/11/1984 056084002913 TDP 17 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 74

104 TRỊNH NGỌC THÁI 12/06/2000 056200006427 Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000759

105 TRẦN THỊ THẮM 15/11/1985 036185017263 Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 330

106 ĐỖ VĂN THẮNG 29/12/1978 056078011157 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000784

107 NGÔ THỊ PHƯƠNG THANH 28/03/1984 056184007168 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 414

108 DƯƠNG TRUNG THANH 15/12/2006 066206001961 Xã Krông Á, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 519

109 DƯƠNG TRẦN THỊ THANH THANH 03/08/1995 056195010810 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000785
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110 NGUYỄN MINH THANH 11/04/1999 056099004504 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000722

111 NGUYỄN QUANG THÀNH 01/03/1975 025075015709 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 371

112 TRẦN CÔNG THÀNH 24/05/2004 056204011631 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000723

113 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 16/10/1991 056191003693 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000817

114 TRẦN XUÂN THI 05/03/1993 056093012572 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 492

115 TRƯƠNG MINH THI 16/10/1974 056074003547 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000818

116 PHẠM THỊ HUYỀN THOẠI 26/08/1985 056185006480 Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000760

117 VĂN THỊ MINH THU 19/10/1982 056182008525 TDP 18 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 1431

118 NGUYỄN ANH THƯ 15/12/2003 056303005623 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 415

119 VÕ ANH THƯ 15/12/2001 056301009644 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000841

120 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 20/05/1990 056190005716 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000786

121 TRƯƠNG THỊ BÍCH THUẬN 27/08/1984 056184005757 Thôn Mỹ Hoán Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 93

122 LÊ ĐỨC THUẬN 12/12/1986 044086007773 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000761

123 LÊ THỊ MỸ THUẬN 02/01/1985 056185003106 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000901

124 ĐỖ NGỌC THƯƠNG 30/12/2006 056206003312 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 373

125 TRẦN THỊ BIÊN THUỲ 15/8/1985 056185006579
Thôn Tuần Lễ Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 16

126 NGUYỄN LONG MINH THỦY 19/12/1997 056197005310
TDP Thuận Lợi Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1 97

127 DƯƠNG THỊ THỦY 21/06/2001 056301012413 Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 404

128 VÕ MINH TIẾN 18/03/2001 056201005043 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000724

129 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM 20/08/1988 056188009396 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 405

130 NGUYỄN THỊ MỸ TRÂM 20/09/1997 056197007613 Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000828

131 NGUYỄN THỊ TRÂM 06/03/1985 056185003585 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000827
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132 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 19/03/1993 056193008082 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000829

133 ĐOÀN PHÚC TRỌNG 11/05/2003 056203010491 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 559

134 PHẠM VĂN TRỌNG 01/02/1993 056093001227 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 353

135 TRẦN QUỐC ĐẠT KỲ TRUNG 28/11/1999 56099012282 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 520

136 VÕ HỮU TRUNG 10/08/2000 056200010593 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000830

137 NÔNG VĂN TUÂN 17/09/1985 066085009050 Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000819

138 HỒ THỊ TUÂN 17/10/1976 056176010700 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000831

139 PHẠM HOÀNG TUẤN 02/06/2003 056203003309 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 619

140 PHẠM TUẤT 21/09/1994 056094011259 Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000762

141 ĐOÀN NGUYỄN ANH TÙNG 14/04/2002 056202003730 Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000763

142 PHẠM THIÊN TƯỜNG 24/02/1979 056079001134 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0000787

143 NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN 02/06/1986 056186001196 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 265

144 PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT 16/04/1996 056196011261 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000788

145 LÊ VĂN VINH 02/01/1996 056096005671 Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0000725

146 NGUYỄN THỊ XUÂN 01/04/1979 056179002052 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 406

147 CHÂU TIỂU YẾN 16/05/1991 056191000511 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 547
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